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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

Bản án số: 45/2020/HS-PT 

Ngày: 28-4-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                        

Ông Lê Quân Vương; 

Ông Nguyễn Huỳnh Đức; 

Ông Trương Văn Lộc. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hiền – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Dương.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: 
Bà Ngô Thị Thùy - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 4 năm       t i tr  s  T   án nhân dân tỉnh Bình Dương m  

phiên t   phúc thẩm công kh i xét xử v  án hình sự phúc thẩm th  lý số: 

33/2020/TLPT-HS ngày 14 tháng 4 năm      đối với các bị cáo Nguyễn Đình B  

Lê Vũ L. Do có kháng cáo củ  các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

12/2020/HS-ST ngày  1/ 1/     củ  Toà án nhân dân thị xã T  tỉnh Bình Dương . 

Các bị cáo kháng cáo:  

1. Nguyễn Đình B  sinh năm 199  t i tỉnh Bà Rị  – Vũng Tàu; hộ khẩu 

thường trú: Ấp T  xã P  huyện X  tỉnh Bà Rị  – Vũng Tàu; t m trú: Nhà trọ Trần 

Ngọc T  Ấp 1, xã (nay là phường) H  thị xã T  tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công 

nhân; trình độ học v n:  /1 ; dân tộc: Kinh; giới t nh: N m; tôn giáo: không; con 

ông Nguyễn Văn N và bà Trần Thị Thúy P; tiền án  tiền sự: không. Bị cáo bị áp 

d ng biện pháp c m đi khỏi nơi cư trú; có mặt. 

2. Lê Vũ L  sinh năm 1991 t i tỉnh Cà M u; hộ khẩu thường trú:  p T  xã T, 

huyện C  tỉnh Cà M u; t m trú: nhà trọ Nguyễn Qu ng H  Ấp 1  xã (n y là phường) 

H  thị xã T  tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ học v n: không đi 

học; dân tộc: Kinh; giới t nh: N m; tôn giáo: không; con ông Lê Qu ng H và bà Lê 

Thị L (đã ch t)  v  tên Hoàng Thị P  có    con sinh năm   1  và   19; tiền án  tiền 
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sự: không. Bị cáo bị t m gi  t  ngày   /9/  19 đ n ngày   /1 /  19  s u đó bị áp 

d ng biện pháp c m đi khỏi nơi cư trú; có mặt. 

Trong v  án c n có  1 bị h i nhưng không có kháng cáo và không bị kháng 

nghị nên T   án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn bi n t i phiên t    nội dung v  

án đư c tóm tắt như s u: 

Nguyễn Đình B  Lê Vũ L và Hoàng Văn T cùng làm công nhân t i Công ty 

TNHH Ph  Liệu Giày Y  thuộc Lô B1  đường N   Khu công nghiệp N m  rộng  xã 

xã (n y là phường) H  thị xã T  tỉnh  Bình Dương. 

Khoảng    giờ ngày   /9/  19  L điều khiển xe mô tô nhãn hiệu S  biển số 

72G1-  69.11 ch  B đi t  ph ng trọ đ n Công ty TNHH Ph  Liệu Giày Y để làm 

việc. Khi đ n nơi  L đậu xe trong khu vực nhà xe củ  công ty k  bên xe mô tô nhãn 

hiệu H  chư  gắn biển số củ  Nguyễn Trần Thùy D; B nhìn th y bên trong cốp 

trước bên trái (hộc xe bên trái) xe mô tô củ  bà Nguyễn Trần Thùy D có để một 

điện tho i di động nhãn hiệu O  màu đỏ  ốp lưng màu hồng  mặt ngoài có hình 

Đôre mon nên nảy sinh ý định chi m đo t điện tho i củ  bà D; B nói với L “có 

điện tho i kì   l y đi”. B liền đi r  ph   ngoài nhà xe đứng c nh gi  để cho L thực 

hiện hành vi chi m đo t điện tho i củ  bà D  n u có người đi qu  thì B sẽ báo cho 

L bi t  L qu n sát không th y người qu  l i nên dùng t y phải l y điện tho i củ  bà 

D bỏ vào túi quần bên trái rồi cùng với B đi vào khu vực nhà xư ng củ  công ty để 

làm việc. Trên đường đi  L đư  điện tho i cho B  B tắt nguồn điện tho i và đem c t 

gi u vào tủ đựng đồ   bên trong xư ng nơi B làm việc. S u khi c t gi u điện tho i 

xong, B nói với L tìm người c t gi  giùm điện tho i  L nhìn th y T đi ng ng qu  

nên nhờ T c t gi  điện tho i và nói với T b o giờ cần sẽ l y l i. Đ n khoảng    giờ 

   phút cùng ngày  bà Dương phát hiện để quên điện tho i ngoài xe nên đ n khu 

vực nhà xe để l y điện tho i nhưng không th y nên báo quản lý công ty bi t  qu  

kiểm tr  c mer  khu vực nhà xe củ  công ty phát hiện L đã l y điện tho i củ  bà 

Dương nên bà D đ n Đồn Công  n Khu công nghiệp thị xã T trình báo việc m t tài 

sản. Đồn Công  n Khu công nghiệp thị xã T đã mời L, B đ n để làm việc và L, B 

kh i nhận hành vi chi m đo t điện tho i củ  bà Nguyễn Trần Thùy D. 

Đồn Công  n Khu công nghiệp thị xã T ti n hành lập biên bản t m gi  đồ vật  

tài liệu liên qu n gồm:  1 điện tho i di động hiệu O, màu đỏ;  1 ốp lưng điện tho i 

di động hiệu O  bằng nhự   mặt trong có màu trắng  mặt ngoài màu hồng có hình 

doremon (do Nguyễn Trần Thùy D gi o nộp);  1 áo thun trắng có hình phần v i và 

đầu người ph   trước ngực   1 quần dài màu đen  lo i quần tây (do Lê Vũ L giao 

nộp);  1 áo thun màu t m  ph   trước có hình miệng cười và ch  “THA”   1 quần 

short màu kem  ph   trước đùi trái có biểu tư ng và d ng ch  “ did s” màu đen (do 

Nguyễn Đình B gi o nộp). 
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Đồn Công  n Khu công nghiệp thị xã T ti n hành lập hồ sơ b n đầu và chuyển 

hồ sơ  vật chứng cho Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n thị xã T  tỉnh Bình Dương 

th  lý theo thẩm quyền. 

T i K t luận định giá tài sản trong tố t ng hình sự số   1/KLTS-TTHS ngày 

  /1 /  19 củ  Hội đồng định giá tài sản trong Tố t ng hình sự thị xã T  k t luận: 

 1 điện tho i di động hiệu O màu đỏ  imeil 869383 3 1388 4  đã qu  sử d ng trị 

giá 4.69 .    đồng;  1 ốp lưng điện tho i di động hiệu O  bằng nhự   mặt trong có 

màu trắng  mặt ngoài màu hồng có hình doremon đã qu  sử d ng trị giá 30.000 

đồng. Tổng giá trị tài sản chi m đo t là 4.   .    đồng. Ngày 1 /1 /  19  Cơ qu n 

Cảnh sát điều tr  Công  n thị xã T đã trả l i tài sản nêu trên cho bà Nguyễn Trần 

Thùy D. 

T i Bản án hình sự sơ thẩm số 1 /    /HS-ST ngày  1/ 1/     củ  Toà án 

nhân dân thị xã T  tỉnh Bình Dương đã quy t định: 

1. Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Đình B và Lê Vũ L 

ph m tội “Trộm cắp tài sản”. 

 . Về hình ph t:  

 .1. Căn cứ khoản 1 Điều 1 3; điểm i  s khoản 1  khoản   Điều  1  Điều 38  

Điều  8 củ  Bộ luật Hình sự. 

Xử ph t bị cáo Nguyễn Đình B  6 (sáu) tháng tù  thời h n ch p hành hình 

ph t tù t nh t  ngày bắt bị cáo để thi hành án. 

Ti p t c duy trì việc áp d ng biện pháp c m đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo 

Nguyễn Đình B. 

 . . Căn cứ khoản 1 Điều 1 3; điểm i  s khoản 1  khoản   Điều  1  Điều 38, 

Điều  8 củ  Bộ luật Hình sự. 

Xử ph t bị cáo Lê Vũ L  6 (sáu) tháng tù  thời h n ch p hành hình ph t tù t nh 

t  ngày bắt bị cáo để thi hành án  đư c kh u tr  thời gi n t m gi  t  ngày 

  /9/  19 đ n ngày   /1 /  19. 

Ti p t c duy trì việc áp d ng biện pháp c m đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo 

Lê Vũ L. 

Bản án sơ thẩm c n tuyên về biện pháp tư pháp  án ph  và quyền kháng cáo 

theo quy định. 

Ngày 31/ 1/      bị cáo Lê Vũ L làm đơn kháng cáo xin đư c hư ng án 

treo. 

Ngày 03/  /      bị cáo Nguyễn Đình B làm đơn kháng cáo xin đư c hư ng 

án treo. 
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Đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương th m gi  phiên t   trình 

bày qu n điểm giải quy t v  án: xác định tội d nh  điều luật mà T   án c p sơ thẩm 

xét xử và áp d ng đối với các bị cáo Nguyễn Đình B  Lê Vũ L là có căn cứ  đúng 

người  đúng tội. S u khi xét xử sơ thẩm  các bị cáo kháng cáo xin đư c hư ng án 

treo. Xét th y  tuy các bị cáo không cung c p thêm đư c tình ti t giảm nhẹ nào mới 

nhưng các bị cáo có nhân thân tốt; chư  có tiền án  tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng 

nên đề nghị Hội đồng xét xử ch p nhận kháng cáo củ  các bị cáo  sử  bản án sơ 

thẩm  cho các bị cáo đư c hư ng án treo. 

T i phiên t   phúc thẩm  các bị cáo kh i nhận toàn bộ hành vi ph m tội và 

không có ý ki n tr nh luận. 

Các bị cáo Nguyễn Đình B  Lê Vũ L nói lời s u cùng: mong Hội đồng xét xử 

cho các bị cáo đư c hư ng án treo. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã đư c 

tr nh t ng t i phiên t    Hội đồng xét xử nhận định như s u: 

 [1] Đơn kháng cáo củ  các bị cáo Nguyễn Đình B và Lê Vũ L đư c thực hiện 

trong thời h n luật định nên đủ điều kiện để T   án nhân dân tỉnh Bình Dương giải 

quy t v  án theo thủ t c phúc thẩm. 

[ ] T i phiên t   phúc thẩm  các bị cáo Nguyễn Đình B  Lê Vũ L đã kh i 

nhận hành vi ph m tội thống nh t như nội dung bản án sơ thẩm và các tài liệu  

chứng cứ có trong hồ sơ. Do đó  có đủ cơ s  xác định: ngày   /9/  19  t i Công ty 

TNHH Ph  Liệu Giày Y thuộc Ấp 1  xã (n y là phường) H, thị xã T  tỉnh  Bình 

Dương  các bị cáo Nguyễn Đình B và Lê Vũ L l i d ng sự sơ h  trong việc quản lý 

tài sản củ  bà Nguyễn Trần Thùy D đã lén lút thực hiện hành vi chi m đo t  1 điện 

tho i di động hiệu O màu đỏ có giá trị 4.69 .    đồng;  1 ốp lưng điện tho i di 

động hiệu O  bằng nhự   có giá trị 3 .    đồng; tổng giá trị tài sản bị chi m đo t là 

4.   .    đồng. Hành vi củ  các bị cáo thực hiện đã đủ y u tố c u thành tội“Trộm 

cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 1 3 củ  Bộ luật Hình sự năm   1  đư c sử  đổi  bổ 

sung năm   1 . Do đó  T   án c p sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội d nh như nêu 

trên là có căn cứ  đúng pháp luật. 

[3] Hành vi ph m tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm ph m trực 

ti p đ n quyền s  h u h p pháp về tài sản củ  công dân đư c pháp luật B vệ; ảnh 

hư ng đ n tình hình trật tự trị an t i đị  phương. Các bị cáo nhận thức đư c việc 

chi m đo t tài sản của công dân là vi ph m pháp luật và sẽ bị tr ng trị nhưng vì 

động cơ th m l m  tư l i, các bị cáo đã b t ch p hậu quả, cố ý thực hiện hành vi 

ph m tội, thể hiện ý thức xem thường pháp luật. Các bị cáo có đầy đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự về hành vi ph m tội củ  mình theo quy định của pháp luật.  
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 [4] Các bị cáo Nguyễn Đình B và Lê Vũ L kháng cáo xin đư c hư ng án 

treo  xét th y: các bị cáo không có tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự và có 

nhiều tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: trong quá trình điều tr  và t i 

phiên t   sơ thẩm  các bị cáo có thái độ thành khẩn kh i báo  ăn năn hối cải về 

hành vi ph m tội củ  mình; các bị cáo ph m tội lần đầu và thuộc trường h p  t 

nghiêm trọng; tài sản chi m đo t đã đư c thu hồi gi o trả cho bị h i  bị h i xin 

giảm nhẹ hình ph t cho các bị cáo đư c quy định t i điểm i  s khoản 1 và khoản   

Điều  1 củ  Bộ luật Hình sự năm   1  đư c sử  đổi  bổ sung năm   1 ; có nhân 

thân tốt thể hiện   việc chư  có tiền án tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng: đăng ký t m 

trú t i Ấp 1  xã (n y là phường) H  thị xã T  tỉnh Bình Dương. Trường h p củ  các 

bị cáo đủ điều kiện để đư c hư ng án treo theo quy định t i Điều 6  củ  Bộ luật 

Hình sự và Điều   củ  Nghị quy t số   /  18/NQ-HĐTP ngày 1 /6/  18 củ  Hội 

đồng Thẩm phán T   án nhân dân tối c o hướng dẫn áp d ng Điều 6  củ  Bộ luật 

Hình sự về án treo. Hội đồng xét xử xét th y  các bị cáo Nguyễn Đình B và Lê Vũ 

L có khả năng tự cải t o nên không cần thi t phải cách ly các bị cáo r  khỏi đời 

sống xã hội  cần t o điều kiện cho các bị cáo cải t o  sử  ch   bản thân dưới sự 

giám sáo  giáo d c củ  ch nh quyền đị  phương nơi cư trú; đồng thời thể hiện sự 

kho n hồng củ  pháp luật đối với người ph m tội bi t ăn năn  hối cải  đề c o hiệu 

quả ph ng ng   và t nh hướng thiện trong xử lý người ph m tội. Do đó  kháng cáo 

xin đư c hư ng án treo củ  các bị cáo là có cơ s  xem xét.  

[ ] Đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị s   bản án sơ 

thẩm  cho các bị cáo đư c hư ng án treo là phù h p. 

[6] Các phần khác củ  quy t định án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể t  ngày h t thời h n kháng cáo  kháng nghị. 

[ ] Án ph  hình sự phúc thẩm: do yêu cầu kháng cáo củ  bị cáo đư c ch p 

nhận nên bị cáo không phải chịu án ph  hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 3   và Điều 3   củ  Bộ luật Tố t ng hình sự 

năm   1   

1. Ch p nhận kháng cáo củ  các bị cáo Nguyễn Đình B và Lê Vũ L. Sử  Bản 

án hình sự sơ thẩm số 1 /2020/HS-ST ngày 21 tháng  1 năm      củ  T   án nhân 

dân thị xã T  tỉnh Bình Dương về biện pháp ch p hành hình ph t. 

Áp d ng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1  khoản   Điều  1; các Điều 38, 

58 và 65 củ  Bộ luật Hình sự; 

Xử ph t bị cáo Nguyễn Đình B 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hư ng án treo về 

tội “Trộm cắp tài sản”. Thời gi n thử thách là  1 (một) năm  t nh t  ngày 

28/4/2020. 



6 

Xử ph t bị cáo Lê Vũ L  6 (sáu) tháng tù nhưng cho hư ng án treo về tội 

“Trộm cắp tài sản”. Thời gi n thử thách là  1 (một) năm  t nh t  ngày  8/4/    . 

Giao các bị cáo Nguyễn Đình B và Lê Vũ L cho Ủy b n nhân dân xã (nay là 

phường) H  thị xã T  tỉnh Bình Dương giám sát, giáo d c trong thời gi n thử thách. 

Trường h p các bị cáo Nguyễn Đình B và Lê Vũ L th y đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định củ  pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gi n thử thách  

người đư c hư ng án treo cố ý vi ph m nghĩ  v     lần tr  lên thì T   án có thể 

quy t định buộc người đư c hư ng án treo phải ch p hành hình ph t củ  bản án đã 

cho hư ng án treo. 

 . Án ph  hình sự phúc thẩm: áp d ng Điều 13   khoản   Điều 136 củ  Bộ 

luật Tố t ng hình sự; Điều  3 củ  Nghị quy t số 3 6/  16/UBTVQH14  ngày 

3 /1 /  16 củ  Ủy b n Thường v  Quốc hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  

nộp  quản lý và sử d ng án ph  và lệ ph  T   án: các bị cáo Nguyễn Đình B và Lê 

Vũ L không phải nộp. 

3. Các quy t định khác củ  bản án sơ thẩm không có kháng cáo  kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể t  ngày h t thời h n kháng cáo  kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương;                 
- TAND thị xã T;                  

- VKSND thị xã T;              

- Chi c c THADS thị xã T; 

- Ph ng PV 6 Công  n tỉnh BD; 

- Công  n thị xã T;       

- S  Tư pháp tỉnh Bình Dương;  

- Bị cáo;  

- Tổ Hành ch nh Tư pháp; 

- Lưu: HSVA  T   HS.                      
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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THẨM PHÁN THÀNH VIÊN 

 

 

 

 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA 

 

 

 

Lê Quân Vương 

   

 

 

 

 


